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Họ tên: ………………………………
Lớp:  4…..
	Thứ         ngày      tháng     năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra đọc
(Thời gian: 35 phút)


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …...
Đọc hiểu: …....
	


	.……………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………



	I. Đọc thành tiếng: (2 điểm) 
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì II.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           
	CON ĐƯỜNG
          Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!
          Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi.
          Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật ấm lòng.
          Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy, tôi say mê ngắm những thiên thần bé nhỏ, và lắng nghe từng bước chân để kịp nâng đỡ mỗi khi có thiên thần nhỏ nào bị ngã. Những lúc đó tôi thấy mình trẻ lại vì những niềm vui. Tôi thấy tuổi già của mình vẫn còn có ích.
         Còn bây giờ đêm đã về khuya. Các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn, lá rụng và tôi trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Tôi vươn vai ngáp dài. Chắc cũng phải ngủ một chút cho một ngày mới đầy vui vẻ sắp bắt đầu. Sáng mai, tôi sẽ lại được sống một ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc!
                                                                                           Hà Thu


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1. (0,5 điểm) Nhân vật xưng tôi trong bài là ai?
   A. Một bác đi tập thể dục buổi sáng.                  C. Một cô công nhân quét dọn vệ sinh.
   B. Một con đường.                                              D. Một bạn học sinh
Câu 2. (0,5 điểm) Tâm trạng của con đường vào giờ đi học, đi làm mỗi buổi sáng thế nào?
    A. Căng thẳng.                                                   C. Thư thái, dễ chịu.
    B. Yên bình, hạnh phúc.                                    D. Vui vẻ, ấm lòng.
Câu 3. (0,5 điểm) Khi nào con đường thấy mình trẻ lại?
   A. Khi nghe tiếng bước chân của các bác tập thể dục.
   B. Khi nghe những bước chân đi chợ về vui đầy no ấm.
   C. Khi nghe đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy.
   D. Khi nghe các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn, lá rụng.
Câu 4. (0,5 điểm) Bài văn viết theo trình tự thời gian nào?
   A. Từ sáng đến trưa.                                             C. Từ sáng đến tối.
   B. Từ sáng đến chiều.                                           D. Từ sáng đến đêm khuya.
Câu 5. (1 điểm) Theo em, điều gì làm cho con đường ngập tràn tình yêu và hạnh phúc?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 6. (0,5 điểm) Từ “say mê” trong câu: “Tôi say mê ngắm những thiên thần bé nhỏ.” có thể thay thế bằng từ ngữ:  
A. tập trung                     B. lặng lẽ                       C. say sưa                     D. đứng sững
Câu 7. (1 điểm) Gạch chân và ghi chú trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN) và vị ngữ (VN) trong câu sau:              
Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy.
Câu 8. (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) của các từ được gạch chân trong câu sau:
        Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật ấm lòng.
Câu 9. (1,5 điểm) Gạch chân bộ phận trạng ngữ trong các câu sau và đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ: 
a) Để bảo vệ môi trường, mọi người tích cực phân loại rác.
...................................................................................................................................................................
b) Vì biển động, đoàn thuyền tạm hoãn ra khơi đánh cá.
...................................................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Thêm một bộ phận trạng ngữ phù hợp cho câu văn sau và cho biết trạng ngữ đó chỉ gì?
Chim chóc hót véo von.
...................................................................................................................................................................


CMHS                              GV coi                             GV chấm

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025-2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra viết
(Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.













TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm
1. GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27, SGK TV 4, tập II. 
2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình
 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)
- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:
	+ Đọc đúng tiếng, đúng từ; ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
	+ Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,5 điểm (Nhấn giọng chưa đúng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,25 điểm)
	+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm (Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm)
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm (Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm)
+ Trả lời đúng ý câu hỏi: 0,5 điểm (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm)
II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1. 
	B
	0,5

	2. 
	A
	0,5

	3.
	C
	0.5

	4
	D
	0,5

	5
	HS nêu theo ý hiểu, diễn đạt ngắn gọn, rõ ý, đủ dấu câu cho 1 điểm.
Tùy theo câu trả lời có thể cho 0,25; 0,5 ; 0,75.
[image: ]
	1

	6.
	C
	0,5

	7. 
	Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy
    TN             CN               VN
0,5đ           0,25đ        0,25
	1

	8
	Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước 
DT			DT							
chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật
                       TT         ĐT
 ấm lòng.
    TT

	1


	9.
	a)Để bảo vệ môi trường, mọi người tích cực phân loại rác.
Mọi người tích cực phân loại rác để làm gì?
b)Vì biển động, đoàn thuyền tạm hoãn ra khơi đánh cá.
Vì sao đoàn thuyền tạm hoãn ra khơi đánh cá?
hoặc Đoàn thuyền tạm hoãn ra khơi đánh cá vì sao? 
Xác định TN 0,25đ mỗi câu.
Đặt câu hỏi 1đ, thiếu dấu ? trừ 0,25đ
	1,5


	10.
	HS đặt được câu đúng nội dung và trạng ngữ theo yêu cầu. 
Ví dụ:
Trong vườn, chim chóc hót véo von.
            Trạng ngữ chỉ nơi chốn
	1


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
1. Nội dung: 6 điểm: HS viết được bài văn theo yêu cầu:
          * Mở bài: (1 điểm)
	- Giới thiệu được câu chuyện về một nhân vật lịch sử.
* Thân bài: (4 điểm)
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo đúng nội dung cốt truyện: 4 điểm
* Kết bài: (1 điểm)
- Nêu được cảm nghĩ của mình về người anh hùng đó: 1 điểm
2. Kĩ năng: 4 điểm
- Viết đúng thể loại văn kể chuyện, tiến trình kể chuyện hợp lí, có cảm xúc, lời văn tự nhiên, tình cảm chân thật, diễn đạt câu trôi chảy, câu văn giàu cảm xúc, có hình ảnh: 2 điểm.
-  Chữ viết, chính tả: 1 điểm (chữ viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp; bài viết không mắc quá 2 lỗi chính tả; không gạch xoá).
	-  Sáng tạo: 1 điểm (có sáng tạo hợp lí trong quá trình viết bài văn kể chuyện, giói thiệu câu chuyện, kết chuyện).

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.

	TTCM TỔ 4

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	HIỆU TRƯỞNG






Nguyễn Thị Khánh Linh                   Đào Thị Huệ                  Lê Thị Thanh Phương
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Vi dy: Con dudng dem lai niém vui, hanh phic cho con ngudi.
Con duémg duoge ching kién bao nhiéu hoat déng, niém vui cia con ngudi.
Con dwdng hoa minh cling nhip séng hang nga:





